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Bài 1. Tìm tỉ số phần trăm của: 2 và 5;  6 và 12;  40 và 20; 

Bài 2. Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm cây cam so với cây trong 

vườn ? 

Bài 3. Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu 

được 52 500 đồng. Hỏi: 

a. Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? 

b. Người đó thu lãi bao nhiêu phần trăm ? 

Bài 4. Trong dịp tết trường em dự định trồng 800 cây lấy gỗ, nhưng trường đã trồng được 1200 

cây. Hỏi trường đó thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức bao nhiêu phần trăm ? 

Bài 5. Tìm một số biết 40% của nó là 60. 

Bài 6. Biết 2000 đồng là 10% tiền của mẹ đi chợ. Tính số tiền mẹ đi chợ. 

Bài 7. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh khá giỏi chiếm 75% còn lại là học sinh 

trung bình. Tính số học sinh trung bình của lớp đó? 

Bài 8. Số thứ nhất là 48. Số thứ hai bằng 90% số thứ nhất. Số thứ ba bằng 75% số thứ hai. Tìm số 

thứ ba ? 

Bài 9. Một cái xe đạp giá 400000 đồng, nay hạ giá 15% so với giá niêm yết. Hỏi giá cái xe đạp 

bây giờ là bao nhiêu ? (Giải bằng hai cách). 

Bài 10. Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% (so 

với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách ? 

Bài 11. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. 

Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ? 

Bài 12. Lượng nước trong hạt tươi là 16%. Người ta lấy 200kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng 

hạt đó giảm đi 20kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô ? 
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